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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TIẾNG ANH – Lớp 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 8B            



HƯỚNG DẪN CHẤM
A. LISTENING (2.0pts) 
I. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.

1. B. All vegetable matter



2. A. A place that gets a few hours of sunlight


3. C. No. The compost get moisture from condensation.




4. B. six months
II. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.

5.  C. buy flowers




6.  B. buy some candy 


7.  D. buy a packet of dried watermelon seeds 


(nội dung trả lời của câu 2 và câu 3 có thể đổi chỗ cho nhau)

8.  A. learn how to make spring rolls 
B. PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR (3.0pts)
I. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.


9. D. basic

10. C. wound
II. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.

	11. D. ease


14. C. made

	12. A. performed
15. A. to clean

	13. C. buffalo-fighting

16. B. Will you open


III. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.


17 - b

18 - d

19 - a

20 - c
C. READING (2.5pts)
I. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
21. hotel       22. times          23. clouds          24. rain        25. shelter         26. run
II. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.


27. (They/ Nhi and her parents are staying) at a hotel (near Cua Dai).


28. (She/ Nhi decided to) go for a run.

D. WRITING (2.5pts)
I. Sắp xếp đúng hoàn toàn mỗi câu được 0.5 điểm.

(Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.)
29. We were waiting in front of the theatre when she arrived.
30. I am afraid that there are no buses from Hoi An on Saturday.
II. Viết đúng hoàn toàn mỗi câu được 0.5 điểm.

(Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.)
31. -> What was Mrs. Ha doing at 5 p.m. yesterday?
32. -> Electronic computers were invented by Atanasoff and Berry in 1942.

33. -> He asked me if Phong Nha Cave was in Quang Binh province.

_____ HẾT _____
ĐỀ CHÍNH THỨC
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